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 THÔNG BÁO  

Về việc khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và đăng ký nhận kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

 

 

 
 

Thực hiện Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định. 

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra, hạn chế việc cá nhân, 

tổ chức tiếp xúc, tập trung đông người tại trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh để yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, để tạo điều kiện giải quyết thủ 

tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Sở Tư 

pháp thông báo như sau: 

1. Khuyến khích tổ chức, người dân, doanh nghiệp: Khi thực hiện thủ tục 

hành chính có liên quan đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của 

Sở Tư pháp bằng cách đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến thông qua cổng 

dịch vụ công tỉnh Bình Định theo địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn và 

làm theo hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời đăng ký nhận kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Sở Tư pháp sẽ ưu tiên giải quyết trước hạn đối với những hồ sơ thủ tục 

hành chính (có Danh mục kèm theo) được tổ chức, cá nhân thực hiện nộp trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định và đăng ký trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc chưa rõ, 

đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ bà Lê Thị Bích Ngân, Chuyên viên Phòng 

Hành chính và Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp làm việc tại Quầy 29 của Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh - Số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn (Điện 

thoại: 0905548579) để được giải thích, hướng dẫn chi tiết. 

Sở Tư pháp thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân phối hợp 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Báo Bình Định, Đài PTTH Bình Định;  

- Bưu điện tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở Tư pháp;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp;  

- Lưu: VT, VP, P.HC&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Châu Thị Hương Lan 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/


 

Phụ lục  

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 

CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-STP ngày      /     /2021 của Sở Tư pháp) 

 

STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

I Lĩnh vực Lý lịch tư pháp 

1 2.000488.000.00.00.H08 2.000488.000.00.13.H08-04.01-T 
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người 

nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 
 

2 2.001417.000.00.00.H08 2.001417.000.00.13.H08-04.00-T 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân 

Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) 

 

3 2.000505.000.00.00.H08 2.000505.000.00.13.H08-04.00-T 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng 

(đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang 

cư trú tại Việt Nam) 

 

II Lĩnh vực Hòa giải thương mại 

4 1.009284.000.00.00.H08 1.009284.000.00.13.H08-04.00-T Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc (cấp tỉnh)  

5 1.008914.000.00.00.H08 1.008914.000.00.13.H08-04.00-T 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương 

mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng 

ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại 

nước ngoài tại Việt Nam 

 

6 1.008916.000.00.00.H08 1.008916.000.00.13.H08-04.00-T 

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký 

hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam 

 

7 1.008727.000.00.00.H08 1.008727.000.00.13.H08-04.00-T 

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc 

thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản 

lý, thanh lý tài sản 

 

8 2.002047.000.00.00.H08 2.002047.000.00.13.H08-04.00-T 
Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung 

tâm hòa giải thương mại 
 

9 1.001117.000.00.00.H08 1.001117.000.00.13.H08-04.00-T Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định  
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư 

hỏng hoặc bị mất 

III Lĩnh vực Thừa phát lại 

10 1.008937.000.00.00.H08 1.008937.000.00.13.H08-04.00-T 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển 

nhượng Văn phòng Thừa phát lại 
 

11 1.008935.000.00.00.H08 1.008935.000.00.13.H08-04.00-T 
Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại 
 

12 1.008933.000.00.00.H08 1.008933.000.00.13.H08-04.00-T 
Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động 

Văn phòng Thừa phát lại 
 

13 1.008931.000.00.00.H08 1.008931.000.00.13.H08-04.00-T 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa 

phát lại 
 

14 1.008925.000.00.00.H08 1.008925.000.00.13.H08-04.00-T Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại  

15 1.008926.000.00.00.H08 1.008926.000.00.13.H08-04.00-T Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại  

IV Lĩnh vực Trọng tài thương mại 

16 1.008904.000.00.00.H08 1.008904.000.00.13.H08-04.01-T 

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm 

trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của 

Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

 

17 1.008905.000.00.00.H08 1.008905.000.00.13.H08-04.01-T 

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa 

điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

 

18 1.001248.000.00.00.H08 1.001248.000.00.13.H08-04.01-T 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, 

Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12 

 

V Lĩnh vực Đấu giá tài sản 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

19 2.001333.000.00.00.H08 2.001333.000.00.13.H08-04.01-T 
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh 

nghiệp đấu giá tài sản 
 

20 2.001258.000.00.00.H08 2.001258.000.00.13.H08-04.01-T 
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp 

đấu giá tài sản 
 

VI Lĩnh vực Luật sư 

21 1.002368.000.00.00.H08 1.002368.000.00.13.H08-04.01-T 
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật 

nước ngoài 
 

22 1.002384.000.00.00.H08 1.002384.000.00.13.H08-04.01-T 
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước 

ngoài tại Việt Nam 
 

23 1.002198.000.00.00.H08 1.002198.000.00.13.H08-04.01-T 
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, 

công ty luật nước ngoài 
 

24 1.002181.000.00.00.H08 1.002181.000.00.13.H08-04.01-T Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài  

25 1.002079.000.00.00.H08 1.002079.000.00.13.H08-04.01-T 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật 

hợp danh 

 

26 1.002055.000.00.00.H08 1.002055.000.00.13.H08-04.01-T 
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật 

sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
 

27 1.002398.000.00.00.H08 1.002398.000.00.13.H08-04.01-T 
Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi 

từ công ty luật nước ngoài 
 

28 1.002234.000.00.00.H08 1.002234.000.00.13.H08-04.00-T Sáp nhập công ty luật  

29 1.002218.000.00.00.H08 1.002218.000.00.13.H08-04.00-T Hợp nhất công ty luật  

VII Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý 

30 1.001233.000.00.00.H08 1.001233.000.00.13.H08-04.00-T 
Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp 

pháp lý 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

31 2.000840.000.00.00.H08 2.000840.000.00.13.H08-04.00-T Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý  

32 2.000954.000.00.00.H08 2.000954.000.00.13.H08-04.00-T Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý  

33 2.000977.000.00.00.H08 2.000977.000.00.13.H08-04.00-T Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư  

34 2.000829.000.00.00.H08 2.000829.000.00.13.H08-04.00-T Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý  

35 2.001680.000.00.00.H08 2.001680.000.00.13.H08-04.00-T 
Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ 

giúp pháp lý 
 

VIII Lĩnh vực Giám định tư pháp 

36 2.000555.000.00.00.H08 2.000555.000.00.13.H08-04.00-T 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định 

tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, 

người đại diện theo pháp luật của Văn phòng 

 

37 1.001145.000.00.00.H08 1.001145.000.00.13.H08-04.00-T 
Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường 

hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động 
 

38 1.001216.000.00.00.H08 1.001216.000.00.13.H08-04.00-T Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp  

39 2.000568.000.00.00.H08 2.000568.000.00.13.H08-04.00-T 
Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám 

định tư pháp 
 

40 2.000571.000.00.00.H08 2.000571.000.00.13.H08-04.00-T 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng 

ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp 
 

IX Lĩnh vực Tư vấn pháp luật 

41 1.000614.000.00.00.H08 1.000614.000.00.13.H08-04.00-T 
Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn 

pháp luật 
 

42 1.000627.000.00.00.H08 1.000627.000.00.13.H08-04.00-T Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật  

X Lĩnh vực Công chứng 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

43 1.001446.000.00.00.H08 1.001446.000.00.13.H08-04.00-T 
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt 

tập sự hành nghề công chứng 
 

44 1.001438.000.00.00.H08 1.001438.000.00.13.H08-04.00-T Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng  

45 1.001153.000.00.00.H08 1.001153.000.00.13.H08-04.00-T 

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức 

hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khác 

 

46 1.001125.000.00.00.H08 1.001125.000.00.13.H08-04.00-T 

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành 

nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng 

khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 

47 1.001071.000.00.00.H08 1.001071.000.00.13.H08-04.00-T Đăng ký tập sự hành nghề công chứng  

XI Lĩnh vực Quản tài viên 

48 1.001600.000.00.00.H08 1.001600.000.00.13.H08-04.00-T 
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp 

quản lý, thanh lý tài sản 
 

49 1.001633.000.00.00.H08 1.001633.000.00.13.H08-04.00-T Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên  

XII Lĩnh vực Chứng thực 

50 2.000908.000.00.00.H08 2.000908.000.00.13.H08-04.00-T Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc  

XIII Lĩnh vực Hộ tịch 

51 2.000635.000.00.00.H08 2.000635.000.00.13.H08-04.01-T Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch  

TỔNG CỘNG: 51 TTHC 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T10:56:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Minh Hồng<hongtm@stp.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-21T11:05:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Châu Thị Hương Lan<lancth@stp.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-21T14:11:18+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Tư pháp<sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-21T14:11:28+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Tư pháp<sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-21T14:11:29+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Tư pháp<sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




